
 

Kính gửi: Quý khách hàng 
Địa chị:   ……………………………………………. 
Điện thoại: …………………………………………….   
Chúng tôi rất vinh dự được báo giá dịch vụ đến Quý khách.  

Tư vấn kỹ thuật : Mr Đặt 
Điện thoại : 094 674 2920 
E:hoangdat@saigonecom.net 
www.camerasg.com 

No. Sản phẩm 
Bảo 
hành 

Số lượng 
camera 

 Đơn giá 
(VNĐ)  

TRỌN BỘ CAMERA  LẮP ĐẶT TRONG NHÀ ( dòng giá rẻ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BỘ CAMERA HỒNG NGỌAI 520TVL, 

KOREA 

1/3.7  CMOS 520TVL, KOREA 

Plastic IR Dome Camera 

24 pcs*￠5mm IR LED 

IR Distance 20M 
 

 24 t  

1 Camera  3.300.000 

2 Camera 3.900.000 

Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn nén H.264 
- Ghi hình 4 kênh Full CIF 
- Xuất hình ảnh: BNC, VGA 
- Audio: 1 kênh vào, 1 kênh ra 
- Hỗ trợ RS-485 
- Hỗ trợ xem trên IE, CMS, Mobile (IMSeye) 
- Hỗ trợ 1 ổ cứng (mỗi ổ tối đa 2 TB), 2 x USB 

3 Camera 4.400.000 

4  Camera 4.900.000 

Balun chuyển đổi tín hiệu  

Nguồn 12V 1,5mA 

Ổ cứng HDD 250 Gb  

Cáp tín hiệu (saicom) 

TRỌN BỘ CAMERA – THÔNG DỤNG ( dòng phổ thông ) 
 

 
 
 
 
 

BỘ  CAMERA HỒNG NGỌAI Led 
Array 

DVR 04 kênh; Độ phân giải FullD1; Chuẩn 
nén H.264; Audio 01 in/ 01 out; Xuất tín hiệu 

ngõ ra BNC, VGA; Gắn được 01 ổ cứng (Tối 
đa 3TB);  

Hỗ trợ xem trên điện thoại di động (IOS, 
Android, Windows Phone). Bảo hành 18 tháng. 
Ổ cứng HDD -Phụ kiện và Cáp tín hiệu 
(saicom) 

 30 t  

1 Camera  6.300.000 

2 Camera  7.800.000 

3 Camera  9.200.000 

4 Camera 11.100.000 

DVR 08 kênh; Độ phân giải 1 D1 + 7 CIF; 
Chuẩn nén H.264; Audio 01 in/ 01 out; Xuất 

tín hiệu ngõ ra BNC, VGA; Gắn được 01 ổ 
cứng (Tối đa 3TB); Công nghệ đa luồng (Dual 
Stream), chống rung lắc và giật ngay khi nhiều 
user xem đồng thời; Công nghệ UPNP mở 

Port tự động; Công nghệ điện toán đám mây 
(Cloud), có tên miền tích hợp đi kèm thiết bị; 

Hỗ trợ xem trên điện thoại di động (IOS, 
Android, Windows Phone). Bảo hành 18 tháng. 

30 t 

5 Camera 14,990,000 

6 Camera 16.890.000 

7 Camera 18.980.000 

8 Camera 21.400.000 

 
 

Hồng ngoại thế hệ III – Led 
Array  
Vỏ kim loại chống nước và 
chống va đập – Vandal Proof;  
Thích hợp lắp văn phòng, cửa 
hàng, trong nhà hoặc ngoài trời; 
Bảo hành 30 tháng. 
 
 
 
 
 
 
 

DVR 16 kênh; Độ phân giải FullCIF; Chuẩn 
nén H.264; Audio 04 in/ 01 out; Xuất tín hiệu 
ngõ ra BNC, VGA, HDMI (1920x1080p); Gắn 
được 01 ổ cứng (Tối đa 3TB); Công nghệ đa 
luồng (Dual Stream), chống rung lắc và giật 

ngay khi nhiều user xem đồng thời; Công nghệ 
UPNP mở Port tự động; Công nghệ nhận dạng 
chuyển động (Motion Detect); Công nghệ 
phân quyền truy cập (Permission); Hỗ trợ xem 

trên điện thoại di động (IOS, Android); Phần 
mềm xem qua di động hiển thị 16 kênh đồng 
thời và hỗ trợ xem lại (Playback); Chất lượng 
board mạch đạt chuẩn quốc tế (CE, FCC, 
RoHS), độ ổn định và độ bền cao.  

Khuyến mãi: Tặng tên miền DDNS miễn phí 
- Sự dụng ổ cúng chuyên dụng cho camera 

 30 t  

9 Camera  28,400,000 

10 Camera  30.400.000 

11 Camera 32.300.000 

12 Camera 34.500.000 

13 Camera 36.400.000 

14 Camera 38.300.000 

15 Camera 40.200.000 

16 Camera 42.300.000 



 

TRỌN BỘ CAMERA – IP ( dòng phổ thông ) 

 

 
 

Camera IP hồng ngọai Wireless Xoay 4 
chiều 
Ống kính: f=3.6mmF1.2 
- Xoay ngang: 355 độ 
- Xoay dọc: 60 độ. 
Xem và điều khiển xoay ngay trên 

Iphone, ipad , androi ... 

 Taiwan  1 Camera IP 3.390.000 

 
 
 

 

Đầu ghi hình 4 kênh  IP: 4 kênh video quay tối 
đa 720P 
- HDMI/VGA/ đồng bộ video đầu ra 
- Hỗ trợ mạng máy ảnh đa thương hiệu như: 
Vantech. 
- Alarm trigger screen tips, buzzer, PTZ. 
-Hỗ trợ 2 SATA HDDs, Smart phone support. 
Ổ cứng HDD 500 Gb và các phụ kiện đi kèm 

 

2 Camera IP 9.900.000 

3 Camera IP 12.800.000 

4 Camrea IP 15.500.000 

Đầu ghi hình IP: 8 channel video inputs 

with full 720P recording. 
-HDMI/VGA/ synchronous video output 
-Support multi-brand network cameras 
such as: Vantech. 

- Alarm trigger screen tips, buzzer, PTZ. 
- Support 2 SATA HDDs, Smart phone 
support. 

 

5 Camera IP 18.900.000 

6 Camera IP 21.600.000 

7 Camera IP 24.300.000 

8 Camera IP 27.000.000 

Đầu ghi hình IP: 16 kênh vào video với 

khả năng quay đủ 720P. 
- HDMI/VGA/đồng bộ đầu ra Video. 
- Alarm trigger screen tips, buzzer, PTZ, 
P2P. 
- Có hỗ trợ 2 SATA HDDs, Smart phone 

support 

 

9 Camera IP 33.680.000 

10 Camera IP 36.400.000 

11 Camera IP 

 
39.000.000 
 

12 Camera IP 

 
41.700.000 
 

13 Camera IP 

 
44.500.000 
 

14 Camera IP 

 
47.100.000 
 

15 Camera IP 

 
49.700.000 

 

16 Camera IP 

 
52.500.000 

 

 
Giá trên mang tính chất tham khảo -  

Thông tin chi tiết để được giá tốt khi liên hệ- ĐT: 08 36 100 940 – 094 674 29 29 
Yahoo: hoangdatsgcom 

 

 


